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TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TUẤN

BIỂU TỔNG HỢP 
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Tháng 10 năm 2024

TT Họ và tên Lớp Điểm Xếp 

loại

Ghi chú

BGH

1 Lê Thị Cúc Hiệu trưởng 98,0 Tốt

2 Nguyễn Thị Kim Nhung Hiệu Phó CM 98,0 Tốt

3 Nguyễn Thị Lưu Hiệu Phó ND 98,0 Tốt

GIÁO VIÊN

4 Nguyễn Thị Mơ NTC1 95,5 Tốt

5 Nguyễn Thị Hương NTC1 96,5 Tốt

6 Đỗ Thị Duyên NTC2 96 Tốt

7 Nguyễn Thị Oanh NTC2 96 Tốt

8 Đỗ Thị Thanh Nga NTC2 91 Khá

9 Đặng Thị Huế 3C1 97 Tốt

10 Nguyễn Thị Kiên 3C1 96 Tốt

11 Dương Thị Huệ 3C2 97 Tốt

12 Nguyễn Thị Ngọc 3C2 96,5 Tốt

13 Nguyễn Thị Hải 3C3 96 Tốt

14 Nguyễn Thị Huệ 3C3 96 Tốt

15 Vũ Thị Mỹ Nhân 4B1 97 Tốt

16 Đỗ Thị Lý 4B1 97 Tốt

17 Đỗ Thị Diệp 4B2 97 Tốt

18 Nguyễn Thị Phượng 4B2 97 Tốt
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TT Họ và tên Lớp Điểm Xếp 

loại

Ghi chú

19 Đặng Thị Xuyên 4B3 97,5 Tốt

20 Đỗ Thanh Huyền 4B3 97,5 Tốt

21 Vũ Thị Thanh Hường 4B4 97,5 Tốt

22 Trần Thị Ngần 4B4 97,5 Tốt

23 Trần Thị Thu Hà 4B5 96,5 Tốt

24 Vũ Thị Hiền 4B5 96,5 Tốt

25 Phạm Thị Phượng 5A1 97,5 Tốt

26 Đặng Thị Tuyền 5A1 97 Tốt

27 Đào Thị Thùy Linh 5A2 97,5 Tốt

28 Vũ Thị Thắm 5A2 97,5 Tốt

29 Vũ Thị Lương 5A3 97 Tốt

30 Đỗ Thị Thu Hương 5A3 96 Tốt

31 Đỗ Thị Tuyết Minh 5A4 97,5 Tốt

32 Nguyễn Thị Quyền 5A4 97 Tốt

33 Bùi Thị Phương 5A5 95 Tốt

34 Phạm Thị Thu Hằng 5A5 97,5 Tốt

NHÂN VIÊN

35 Đặng Thúy Phương Nhân viên 96,5 Tốt

36 Nguyễn Thị Thái Thụy Nhân viên 96,5 Tốt

37 Trần Thị Thúy Nhân viên 97,5 Tốt

38 Phùng Thị Mai Nhân viên 96,5 Tốt

39 Bùi Thị Liễu Nhân viên 96,5 Tốt

40 Nguyễn Thị Mến Nhân viên 96,0 Tốt

41 Phùng Thị Nga Nhân viên 97,5 Tốt

43 Nguyễn Hải Hà Nhân viên KXL Sinh con
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TT Họ và tên Lớp Điểm Xếp 

loại

Ghi chú

43 Phùng Thị Liêm Kế toán 97,0 Tốt

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Cúc

Quốc Tuấn, ngày 02 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Kim Nhung 
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